
 

IELTS Standard: IS.A - K.181
Thầy M/Quân & Thầy Duy

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Trần Hồng Thúy Anh 32 7.5 24 6.0 7.0
2 Trần Duy Hùng 15 4.5 20 5.5 5.0
3 Vũ Quang Huy 25 6.0 28 6.5 6.5
4 Phan Anh Khoa 18 5.5 25 6.0 6.0
5 Nguyễn Nam Phương 6 3.0 15 5.0 4.0
6 Phạm Ngọc Phương Thảo 16 5.0 25 6.0 5.5
7 Đỗ Nguyễn Minh Thùy 14 4.5 25 6.0 5.5
8 Nguyễn Phan Minh Tiến 5 2.5 10 4.0 3.5
9 Hà Mai Ngọc Trâm 7 3.0 11 4.0 3.5

10 Lê Xuân Vương 27 6.5 12 4.0 5.5

IELTS Starter: IR.B - K.181
Cô Hà & Cô LêVy

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Tạ Bạch Hưng 12 4.0 15 5.0 4.5
2 Nguyễn Lưu Bảo Ngân 13 4.5 21 5.5 5.0
3 Lưu Nguyễn Hồng Ngọc 10 4.0 21 5.5 5.0
4 Nguyễn Hồng Quốc 5 2.5 15 5.0 4.0
5 Trần Lê Mỹ Tâm 4 2.5 16 5.0 4.0
6 Nguyễn Ngọc Minh Thi 7 3.0 12 4.0 3.5
7 Phạm Trương Minh Long 10 4.0 14 4.5 4.5
8 Nguyễn Phương Trinh 8 3.5 11 4.0 4.0

Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi 
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi 
Cột 7: điểm IELTS cuối cùng (tổng điểm IELTS Listening và Reading quy đổi)
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KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KHÓA IELTS - KHÓA 181

No. FULL NAME
LISTENING  READING  

TOTAL

CÁC LỚP HỌC NGÀY 2-4-6

(Khai giảng:  05,06/10/2020 -- Kết thúc: 13,14/01/2021)

TOTAL

CÁC LỚP HỌC NGÀY 3-5-7

No. FULL NAME
LISTENING  READING  


	Kết quả IELTS cuối khóa

